HÒA TRONG THẾ ĐẠO & THIÊN ĐẠO
HP                                                                                                                  Quách Hiệp Long
Kinh Đại Thừa Chơn Giáo, trong bài “Hòa Hiệp”, Đức Chí Tôn Từ Phụ dạy:
“Hòa là một món báu linh,
Là chìa khóa mở Ngọc Kinh bước vào.”

Như vậy, tu tập, thực hiện cho được đức hạnh Hòa Hiệp là chúng ta sẽ vào được thiên đình sau khi thực hiện xong sứ mạng ở trần gian. Thầy đã dạy:
“Cao thượng làm nên lẽ hiệp hòa
Hiệp hòa mới có các con ra
Tu thành Tiên Phật do hòa hiệp
Hiệp nhứt hư không ở với Già.”

Hòa Hiệp vừa là phương cách để thực hiện “Thế đạo Đại đồng”, vừa là điểm nhắm điều hòa âm dương trong nội thân để Thần Khí tương hòa, tương hội, mà thành tựu “Thiên đạo Giải thoát”.

1. Cao thượng làm nên lẽ hiệp hòa
Ngay từ khi mới khai Đạo, Đức Chí Tôn đã minh định: “Thầy đến lập Tam Kỳ Phổ Ðộ chỉ vụ một chữ HÒA...”
 Không những thế, Hòa vừa là mục đích của đời tu hành mà cũng là phương tiện để Thầy lập Đạo. “Sự yên tịnh và sự hòa bình là hai điều Thầy dụng mà gieo mối Ðạo.”
 Là mục tiêu, sự Hòa Hiệp là điều kiện tất yếu để thực hiện mục đích “Thế đạo Đại đồng” của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Chúng ta thử tự đặt câu hỏi: làm sao để thế giới đại đồng? Cái gì làm cho thiên hạ bất hòa, giữa cá nhân với nhau, từ trong gia đình đến ra ngoài xã hội, và xa hơn nữa, giữa các quốc gia trên bình diện thế giới? Ai ai cũng mong mỏi, ước nguyện hòa bình, nhưng hòa bình chờ mãi không đến. Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, theo dòng lịch sử nhân loại, chiến tranh cứ xảy ra khắp nơi trên quả địa cầu, vì nhiều lý do. Nhưng xét cho cùng, có thể nói chung quy chỉ vì con người chưa làm chủ được nội tâm của mình. 
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: “Bởi con người thiếu chủ trị nội tâm nên thiên hạ bất hòa. (…)Ngay trong cửa Đạo, Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy rõ: Bởi các tín đồ, đạo hữu, sứ mạng Thiên phong không giữ tròn trách nhiệm mình trong nội tâm chí thành mới chịu nhiều khảo đảo. Biết như vậy nên quan trọng ở nội tâm trước nhứt. Có quan trọng nội tâm thì hình thức mới đáng quan trọng.”
 Đây là điều mà mỗi người chúng ta cần lưu tâm thực hành.
Sự bất hòa thường bắt nguồn từ:
● Sự bất đồng tư tưởng do cái Ta quá lớn!
● Và từ lòng tham, muốn được phần hơn, muốn người khác phải theo ý kiến của mình.

“Cái Ta là cái đáng ghét”. Thế mà tại sao mình lại cứ thương nó? Tại vì mình còn thương mình hơn thương người. Chúng ta thiếu sự hy sinh, thiếu tình thương. Một trong những sự hy sinh cao thượng và quý giá là sự hy sinh ý kiến của mình. “Hy sinh cái ý kiến tư hữu của mình cũng là điều quan trọng không kém sự hy sinh tánh mạng!”

Để tránh sự bất hòa, Đức Giáo Tông Vô Vi ân cần dặn dò“... Bần Đạo là người anh mật thiết cộng sự với chư đệ muội trong Tam Kỳ Phổ Độ. Chư đệ muội có lỗi, Bần Đạo không tránh được sự quở trách của Đức Chí Tôn, nên Bần Đạo khuyên chư đệ muội nhớ, khi nào lửa lòng bốc cháy, tự ái dâng cao, hãy nhớ đến Thái Bạch Kim Tinh đang cận kề tất cả chư đệ muội để sáng soi hòa dịu.”

Đã là người giác ngộ, bước chân vào cửa Đạo, phải biết phá chấp như lời Thánh giáo:

 “... Người tu coi thân mình nhẹ như lông nhạn, chỉ giữ lấy chơn tâm thiện tánh mà ở đời, chẳng quản đường danh, nẻo lợi. Người tu bụng đặc mà lòng trống, chuyện thị phi vô ngả trước, ra ngả sau, chẳng hề chất chứa vào lòng. Phật, Tiên thì quản xuất hết địa cầu, không chi mà không hay biết. Nếu chẳng phải là bực Đại Từ Bi thì làm sao mà ngồi yên trên không trung cho đặng. Kẻ học Đạo Tiên cũng vậy, việc thế dầu phải quấy, nên hư chi cũng mặc!
Hơi sức nào luận tới, bàn lui. Vả chăng, mình tu tới bực Đại thừa thì phải có khoan dung đại độ. Trong đệ huynh dầu có chuyện chi xảy ra thì nên dung chế nhau mới có chỗ yêu đương nhau, chớ chẳng nên trách cứ nhau mà thành ra chỗ bất hòa. Trước hết là phải kềm thúc nhau mà tu luyện cho vững bước cùng đàng, chỉ lỗi mà sửa cho nhau mới đặng toàn thiện, toàn mỹ.”

Lễ hiến dâng Thầy, không có gì trân trọng hơn là sự hòa thuận: “Thầy vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh đạo Thầy. Đạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng ganh gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày kia sẽ rõ thấu ý muốn của Thầy.”

Muốn hòa với người, trước hết phải tập rèn giữ cho được chữ hòa trong tâm mình, tức tâm trong sạch, không bị xao động vì dục vọng, lòng tham dấy động. Chính do bởi sự tham dục là nguồn cơn của mọi bất hòa trong xã hội loài người. Đức Chí Tôn dạy: “... gian tham đã thâm nhập vào lòng, thì lòng hết đạo đức. Tham gian nhập vào nhà, thì nhà không chánh giáo. Tham gian đã nhập vào nước, thì nước hết chơn trị. Tham gian đã lộng toàn thế giới, thì thế giới hết Thánh Thần. Thầy không cần nói sự gian tham có thể giục các con lỗi đạo cùng Thầy mà bị lắm điều tội lỗi. Ấy vậy gian tham là trọng tội.”

Lòng tham đứng đầu trong tam độc “Tham, sân, si”. Tham từ việc nhỏ đến việc lớn. Không những về vật chất mà còn danh vọng, quyền hành, bản ngã, v.v... Người tu phải cố gắng ngăn ngừa. Đó cũng là bước đầu tự chiến thắng bản thân, tránh sự bất hòa do cạnh tranh, giành giựt, hơn thua, v.v...

Sự hy sinh và tình thương sẽ hình thành tâm hồn cao thượng tạo nên sự Hòa Hiệp. Đó cũng chính là sứ mạng, là Cao Đài. Đức Chí Tôn dạy: “Tâm chí thành và sứ mạng hòa hiệp của các con là Cao Đài.”

2. Hiệp hòa mới có các con ra
Tại sao Thầy dạy “Hiệp hòa mới có các con ra”? Đạo Đức Kinh, chương 42 viết: “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật: vạn vật phụ âm nhi bão dương, xung khí vi hòa.” Nhất là Thái Cực, nhị là Âm Dương, tam là âm dương giao hòa, điều hòa mà thành tựu nhờ xung khí vi hòa. Trong Đại Thừa Chơn Giáo, Đức Chí Tôn dạy: “Khí âm dương hỗn hiệp nhau, đụng chạm mà hóa hóa sanh sanh là do trong chỗ điều hòa, tương ứng tương cảm, huân chưng đầm ấm mới tạo thành nghìn giống muôn vẻ, thiên hình vạn trạng. Khí âm dương bắt đầu sanh hóa ra muôn loài vạn vật, muôn loài vạn vật cứ hóa sanh mãi mãi, đời nọ sang đời kia không bao giờ ngưng nghỉ. Đó là một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh vạn vật.”
 Đạo Học Chỉ Nam viết:

“Thiên Địa Nhơn, tam tài nhất thể,

Thể “Trung Hòa” liên hệ thiết tha.

Thể Trung bộc phát thể Hòa,

Thể Hòa xuất hiện, manh nha sanh thành.”

3. Tu thành Tiên Phật do Hòa Hiệp
Đức Cái Thiên Cổ Phật (Đức Quan Thánh Đế Quân), Tam Trấn Oai Nghiêm Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ dạy:

“Đạo đức thành do một chữ Hòa,

Xem người, người ấy cũng như ta,

Luận bình phải trái là nhân thế,

Mà phận người tu quyết phải xa.”

Vậy muốn thành Đạo phải thực hiện cho được chữ Hòa! Thành Đạo hay đắc Đạo là như thế nào? Đức Chí Tôn dạy: “Đắc đạo không phải như sự hiểu lầm của các con từ lâu, chết rồi được cứu, mà đắc Đạo là đắc được ý Thầy, tạo thành vạn vật, đắc được ý người, thuận lẽ thành tựu cho thế gian. Con còn mê, mê theo cái vọng, vọng lại chỗ cầu kỳ không thực tế, mà con đường trung đạo như khó chứng. Nếu hai lẽ mâu thuẫn của trời đất thiếu chỗ điều hòa thì làm gì các con và vũ trụ còn được cho đến nay? Nếu lấy mâu thuẫn để phân tranh thì lúc nào cũng thấy rối loạn xáo trộn, mà mâu thuẫn là then chốt của trời đất, là then chốt của sự đắc Đạo của các con làm gì thiếu được. Song sự vận hành của cơ tịnh động là phương tu để đắc Đạo. Đắc Đạo là ở thể thái hòa, mà thái hòa là đường trung hưng Trung Đạo.”

Làm sao để hòa với nhơn tâm, cùng Thiên lý? Đức Mẹ dạy: “Các con muốn hoàn toàn giác ngộ để thấm nhập nghĩa lý siêu mầu của Đạo pháp thì đừng bao giờ quên những món báu là: từ hòa, khiêm tốn, bác ái, khoan dung, nhẫn nại, trì thủ và hy sinh mọi cái tư hữu của chính con. Bao nhiêu đó con hòa được với cảnh, hòa được với nhơn tâm, tự khắc sẽ hòa cùng Thiên lý.”
 
Muốn hòa với nhơn tâm, thiên lý hay hòa với muôn vật, phối hiệp cùng Trời tức đắc Nhứt, Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy phải tham thiền:
“Đắc nhứt tâm rồi thế mới yên,

Muốn tâm đắc nhứt phải tham thiền,

Tham thiền tâm sẽ hòa muôn vật,

Hòa ấy làm nên Đạo phối Thiên.”

Trong Dịch lý, sự hòa hiệp được tiêu biểu bằng quẻ Địa Thiên Thái, là tượng của sự quân bình âm dương, được nhìn thấy qua mùa Xuân trong thiên nhiên, cỏ cây hoa lá tốt tươi, vạn vật sanh sôi nẩy nở tốt lành. Nơi con người, sự hòa hiệp sẽ tạo nên tình thương, để người có được xuân tâm miên viễn, tức là thành tựu Đạo, trở về cùng tự tánh, minh đức sáng soi, hiển lộ trong tư cách, lời nói, việc làm dễ cảm, dễ thương. “Người mà đạt đến bản thể tự tánh của mình, thì đồng quyền cùng Tạo Hóa. Nên trong quẻ Thái có câu: ‘Tài thành Thiên Địa chi Đạo, phụ tướng Thiên Địa chi nghi, dĩ tá hựu dân.’ Đó là con người đã chứng được Đạo, đã tận được tánh, đã cùng Tạo Hóa mà hoàn tất công việc sanh thành.”

4. Hiệp nhứt hư không ở với Già
Thượng Đế là Đạo, là Hư Vô chi khí. Đấng Tạo Hóa sinh ra muôn loài vạn vật trong đó có con người. Con người đến thế gian này để học hỏi, lập công bồi đức và thanh toán nghiệp quả trần duyên từ những kiếp lỗi lầm. Sau khi hoàn thành sứ mạng vi nhân, thực hiện Thiên trách của mình, sẽ trở về ngôi vị của mình tùy theo công đức và sự nghiệp đã tạo được cho chúng sinh:

“Có Trời mới có chúng sanh,

Có con, con mới tu thành Phật Tiên.”

Để được trở về với Thầy, với Hư Vô, con người phải thực hành công quả, hy sinh những gì tư hữu của mình, đồng thời thanh lọc, sửa sang tâm tánh cho trọn công trình tu thân và phải rèn luyện công phu đạo pháp, gìn tâm thanh tịnh để có thể phối hiệp cùng Trời với phương tu “Thiểu tư quả dục” có nghĩa ít suy tư lo nghĩ về được mất hơn thua và  tiết chế lòng ham muốn, đoạn trừ tham dục.

“Tánh mạng song tu dụng Khí Thần,

Tương hòa, tương hiệp giữa Thiên nhân,

Thiểu tư quả dục, minh tâm tánh,

Bí quyết Tiên gia để thoát trần.”

5. Tạo thế Nhân Hòa

Trong thế “Tam tài đồng đẳng”: Trời, Người, Đất như nhau trong bản vị, vai trò và sứ mạng xây dựng đạo Thái Hòa nơi trần gian. “Con người đứng giữa Trời Đất, làm móc nối cho Càn Khôn dựng đạo Thái Hòa.”

“Từ ngày xưa cũng đã có người muốn thực hiện đường lối bình thiên hạ với ba điều chánh yếu: Thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nhưng nhân hòa mới là đối tượng, còn hai điểm kia chỉ hỗ trợ một cách khách quan mà thôi. Khi nội tâm được quân bình thì xã hội cũng sẽ tiến đến chỗ hòa thuận thương yêu, không còn tranh chấp chi nữa. Bởi vậy, nhân hòa là một động năng của tôn giáo thúc đẩy người tu cần phải thiết thực một cách chu đáo về phương diện độ thế trị đời. (...)

(...) Hiệp mà không hòa thì trước sau gì cũng tan rã. Hòa mà không hiệp thì lâu mau gì cũng hiệp, nhưng hòa mới là điều quan trọng. (...)

Tóm lại, thế nhân hòa là điều cấp thiết giữa giai đoạn này từ lãnh vực tôn giáo, quốc gia đến nhân loại. Tuy nhiên gần hơn hết là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Muốn tạo thế nhân hòa cho thiên hạ, trước tiên ta hãy tạo thế nhân hòa cho chính bản thân.”

Kết Luận
Cứu cánh “Thế đạo Đại đồng” của ĐĐTKPĐ chính là điểm đến của con đường “Hòa Hiệp” nhân loại mà Đức Thượng Đế đã phó giao cho dân tộc Việt Nam tiên phong khai đường mở lối mà dù muốn hay không thì những người áo trắng Cao Đài phải thực hiện với quyết tâm tạo thế Nhân hòa làm động năng kiến tạo đại đồng cho toàn thể thế giới.
“Mục đích thiêng liêng đã và đang kính cẩn tâm nguyện của bất cứ tôn chỉ nào, đó là hòa hiệp nhân loại để tiến hóa.
Trách nhiệm lớn lao và cao thượng nêu trên, Thượng Đế đã giao cho dân tộc bé nhỏ này, một dân tộc đã trải bao nhiêu lần tàn khốc. Dù muốn hay không nhận, sứ mạng vẫn được giao phó. Dù muốn hay không, để được sinh tồn giữa dòng nước lũ, con người phải cố gắng vượt lên. (...)
Vậy điều phải quyết định đầu tiên là tạo thế nhân hòa trong lãnh vực Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, sau đó sẽ làm động năng kiến tạo toàn thể.”

Xin mượn bài “Thần thi” sau đây của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh để kết thúc bài viết:

“Khó nhọc ba trăng chẳng nệ hà,

Vì đời hoằng Đạo phải quên ta,

Ta quên hay nhớ, này Ta bảo:

Quên nhớ, đừng quên một chữ Hòa!”
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